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 Đã ký              Đã ký 
PGS.TS. Lê Văn Học             Nguyễn Xuân Sơn 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
     VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
          Tuần từ: 16/10 đến 22 tháng 10 năm 2017 

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học Kết quả  
theo dõi 

1 QLKT 2016-1 Lớp 3 - Kinh tế phát triển 
- Kinh tế vĩ mô 

Đào Văn Hiệp 
Nguyễn Hồng Vân 

Cả ngày CN 
Chiều T7 306 A6  

2 QLKT 2016-1 Lớp 1 Quản trị chiến lược Mai Khắc Thành Cả ngày CN 209 A6  
3 QLKT 2016-2 Lớp 1 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Hồng Vân Chiều CN 204 A6  
4 QLKT 2016-2 Lớp 2 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Hồng Vân Sáng T7 306 A6  

5 QLKT 2017-1 Lớp 1 - Quản trị tài chính 
- Quản lý nhà nước về kinh tế 

Vũ Trụ Phi 
Nguyễn Hoàng Tiệm 

Cả ngày CN 
Cả ngày T7 305 A6  

6 QLKT 2017-1 Lớp 2 Kinh tế quốc tế Dương Văn Bạo T7,CN 303 A6  
7 TCQLVT 2016-2, 2017-1 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo T7,CN 303 A6  
8 CNTT 2016 -1 Dữ liệu đa phương tiện Nguyễn Hữu Tuân Cả ngày CN 301 A6  

9 KTBT 2016, 2017-1 - Nhiệt kỹ thuật 
- Máy phụ tàu thủy 

Nguyễn Hồng Phúc 
Phạm Hữu Tân 

Cả ngày T7 
Cả ngày CN 

207 A6 
207 A6  

10 KTBT 2015-2 Sử dụng năng lượng hiệu quả Trần Hồng Hà Cả ngày CN 202 A6  
11 TĐH 2015-2 & 2016-1 Thi: Điều khiển quá trình Hoàng Xuân Bình 8h00 CN 204 A6  
12 TĐH 2016 & 2017-1 Các phần mềm chuyên dụng Hoàng Đức Tuấn Cả ngày CN 208 A6  
13 QLKT 2016-1 L5 Phân tích chính sách kinh tế xã hội Nguyễn Hữu Hùng T7,CN   
14 QLKT 2016-1 L6 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn T7,CN   

15 
QLKT 2016-2 L5 & 2017-
1 L7 Quản lý nhà nước về kinh tế Đặng Công Xưởng T7,CN   

16 
NCS KTTT 2014-1,  
2015-2 

Thi: - Động lực học của tàu và CTB  DĐTS  
- Lý thuyết đo và đồng dạng 

Lê Thanh Bình 
 

8h00 T7 
9h30 T7 209 A6  

17 NCS TCQLVT 2017-1 - Kế toán quản trị vận tải biển 
- Vận tải đa phương thức quốc tế 

Đỗ T Mai Thơm 
Nguyễn Hồng Vân 

Cả ngày T3 
Cả ngày T6 

106 A4 
202 A6  

18 QLKT2016-2 L4 Kế toán quản trị Đỗ T Mai Thơm T&,CN   


